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ĐỀ SỐ 9
	ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA
NĂM HỌC: 2020 – 2021
MÔN: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề


Câu 1. Nhóm vi khuẩn nào sau đây có khả năng chuyển hóa 
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A. Vi khuẩn amôn hóa.

B. Vi khuẩn cố định nitơ.


C. Vi khuẩn nitrat hóa.

D. Vi khuẩn phản nitrat hóa.
Câu 2. Các loại động vật như cào cào, châu chấu, ve sầu có hình thức hô hấp là:

A. Hô hấp bằng ống khí.

B. Hô hấp bằng phổi.


C. Hô hấp qua bề mặt cơ thể.
D. Hô hấp bằng mang.
Câu 3. Trong quá trình nhân đôi ADN ở vi khuẩn E. coli, xét trên toàn bộ phân tử ADN

A. Mạch mã gốc được tổng hợp liên tục, mạch bổ sung được tổng hợp gián đoạn.


B. Hai mạch mới được tổng hợp gián đoạn.


C. Theo chiều tháo xoắn, mạch 
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 được tổng hợp liên tục, mạch 
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 được tổng hợp gián đoạn.


D. Hai mạch mới được tổng hợp liên tục.
Câu 4. Plasmit được sử dụng làm thể truyền trong công nghệ chuyển gen có bản chất là

A. một phân tử ADN mạch kép, dạng vòng.
B. một phân tử ADN mạch đơn, dạng vòng.


C. một phân tử ARN mạch đơn, dạng vòng.
D. một phân tử ADN mạch kép, dạng thẳng.
Câu 5. Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản và vùng xếp cuộn có đường kính lần lượt là:

A. 30 nm và 300 nm.
B. 11 nm và 300 nm.
C. 11 nm và 30 nm.
D. 30 nm và 11 nm.
Câu 6. Bệnh do gen trội trên nhiễm sắc thể X ở người gây ra có đặc điểm di truyền nào sau đây?

A. Bố mắc bệnh thì tất cả các con gái đều mắc bệnh.


B. Bệnh thường biểu hiện ở nam nhiều hơn nữ.


C. Mẹ mắc bệnh thì tất cả các con trai đều mắc bệnh.


D. Bố mẹ không mắc bệnh có thể sinh ra con mắc bệnh.
Câu 7. Để kiểm tra giả thuyết của mình, Menđen đã làm thí nghiệm được gọi là phép lai kiểm nghiệm hay còn được gọi là phép lai?

A. Lai xa.
B. Lai phân tích.
C. Lai kinh tế.
D. Lai khác dòng.
Câu 8. Quy luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng

A. Biến dị tổ hợp vô cùng phong phú ở loài giao phối.


B. Hoán vị gen.


C. Liên kết gen hoàn toàn.


D. Tính trạng khác bố mẹ.
Câu 9. Trên một nhiễm sắc thể, xét 4 gen A, B, C và D. Khoảng cách tương đối giữa các gen là: 
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. Trật tự đúng của các gen trên nhiễm sắc thể đó là:

A. CABD.
B. DABC.
C. BACD.
D. ABCD.
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Câu 10. Hãy nghiên cứu hình ảnh và cho biết tế bào đang ở kì nào của quá trình nguyên phân, bộ nhiễm sắc thể của loài này bằng bao nhiêu?

A. Kì đầu, 
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B. Kì giữa, 
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C. Kì sau, 
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D. Kì cuối, 
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Câu 11. Quần thể sinh vật có thành phần kiểu gen nào sau đây đang ở trạng thái cân bằng di truyền?

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 12. Cho các thành tựu sau đây, thành tựu nào không phải của phương pháp gây đột biến

A. Tạo cừu Đôli.

B. Tạo giống dâu tằm tứ bội.


C. Tạo giống dưa hấu đa bội.
D. Tạo giống nho không hạt.
Câu 13. Đối với quá trình tiến hóa, yếu tố ngẫu nhiên:

A. làm biến đổi mạnh tần số alen của những quần thể có kích thước nhỏ.


B. làm tăng sự đa dạng di truyền của quần thể sinh vật.


C. làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể theo một hướng xác định.


D. chỉ đào thải các alen có hại và giữ lại các alen có lợi cho quần thể.
Câu 14. Hình ảnh dưới đây khiến em liên tưởng đến thuyết tiến hóa nào?
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A. Thuyết tiến hóa Lacmac.
B. Thuyết tiến hóa Đác-uyn.


C. Thuyết tiến hóa tổng hợp.
D. Thuyết tiến hóa trung tính.
Câu 15. Nhóm cá thể nào dưới đây là một quần thể?

A. Cây cỏ ven bờ.

B. Đàn cá trắm đen trong ao.


C. Đàn cá trê trong ao.

D. Cây trong vườn.
Câu 16. Cho chuỗi thức ăn: Thực vật có hoa 
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 Châu chấu 
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 Chuột 
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 Vi sinh vật. Bậc dinh dưỡng cấp 1 là:

A. Thực vật có hoa.
B. Chuột.
C. Châu chấu.
D. Mèo.
Câu 17. Có bao nhiêu nội dung sau đây đúng khi nói về pha sáng của quá trình quang hợp?
(1) Pha sáng là pha oxi hóa nước để sử dụng 
[image: image19.wmf]H
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 và điện từ cho việc hình thành ATP.

(2) Pha sáng là pha khử 
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 nhờ ATP, NADPH, đồng thời giúp giải phóng 
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 vào khí quyển.

(3) Sản phẩm của pha sáng là 
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(4) Pha sáng xảy ra cả ngày lẫn đêm.

A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Câu 18. Tại sao máu vận chuyển trong hệ mạch tuần hoàn chỉ theo một chiều nhất định?

A. Do sức hút của tim lớn.
B. Nhờ các van có trong tim và hệ mạch.


C. Do lực đẩy của tim.

D. Do lực tác dụng lên hai đầu đoạn mạch.
Câu 19. Cho các yếu tố dưới đây:
(1) Enzim tạo mồi

(2) ARN pôlimeraza

(3) DNA pôlimeraza

(4) DNA khuôn

(5) Các ribonuclêôtit loại A, U, G, X.

Yếu tố không tham gia vào quá trình phiên mã ở sinh vật nhân sơ:

A. Chỉ (1) và (2).
B. Chỉ (1) và (3).
C. Chỉ (3) và (4).
D. (3) và (5).
Câu 20. Cho dữ kiện về các diễn biến trong quá trình dịch mã ở sinh vật nhân sơ như sau:
1- Sự hình thành liên kết peptit giữa axitamin mở đầu với axitamin thứ nhất.

2- Hạt bé của ri bô xôm gắn với mARN tại mã mở đầu

3- tARN có anticodon là 3’UAX5’ rời khỏi ribôxôm.

4- Hạt lớn của ribôxôm gắn với hạt bé.

5- Phức hợp 
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 đi vào vị trí mã mở đầu.
6- Phức hợp 
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 đi vào ribôxôm.

7- Hạt lớn và hạt bé của ribôxôm tách nhau ra.

8- Hình thành liên kết peptit giữa 
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9- Phức hợp 
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 đi vào ribôxôm.

Trình tự nào sau đây là đúng?

A. 2-4-1-5-3-6-8-7.
B. 2-5-4-9-1-3-6-8-7.
C. 2-5-1-4-6-3-7-8.
D. 2-4-5-1-3-6-7-8.
Câu 21. Bốn tế bào sinh tinh có kiểu gen thực hiện quá trình giảm phân tạo giao tử. Biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến và có xảy ra hoán vị gen giữa B, b; giữa G, g. Tính theo lý thuyết, số loại tinh trùng tối đa được tạo ra từ quá trình trên là:

A. 16.
B. 8.
C. 12.
D. 14.
Câu 22. Hình vẽ sau mô tả cơ chế phát sinh dạng đột biến:
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A. đảo đoạn nhiễm sắc thể không chứa tâm động.


B. đảo đoạn nhiễm sắc thể có chứa tâm động.


C. mất đoạn giữa nhiễm sắc thể.


D. mất đoạn đầu mút nhiễm sắc thể.
Câu 23. Loại bằng chứng nào sau đây có thể giúp chúng ta xác định được loài nào xuất hiện trước, loài nào xuất hiện sau trong lịch sử phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất?

A. Bằng chứng sinh học phân tử.
B. Bằng chứng giải phẫu so sánh.


C. Bằng chứng hóa thạch.

D. Bằng chứng tế bào học.
Câu 24. Nhóm sinh vật có mức năng lượng lớn nhất trong một hệ sinh thái là:

A. sinh vật phân hủy.
B. động vật ăn thịt.
C. động vật ăn thực vật.
D. sinh vật sản xuất.
Câu 25. Người ta tiến hành tổng hợp ARN nhân tạo với nguyên liệu gồm 3 loại nuclêôtit là A, U, X với tỉ lệ 
[image: image28.wmf]2:3:5

. Tỉ lệ xuất hiện bộ ba có chứa 2 nuclêôtit loại A là:

A. 0,036.
B. 0,06.
C. 0,096.
D. 0,08.
Câu 26. Nhiệt độ làm tách hai mạch của phân tử ADN được gọi là nhiệt độ nóng chảy. Dưới đây là nhiệt độ nóng chảy của ADN ở một số đối tượng sinh vật khác nhau được kí hiệu từ A đến E như sau: 
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. Trình tự sắp xếp các loài sinh vật nào dưới đây là đúng nhất liên quan đến tỉ lệ các loại 
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/tổng nuclêôtit của các loài sinh vật nói trên theo thứ tự tăng dần?

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 27. Kiểu gen của P như thế nào để đời sau thu được tỉ lệ kiểu hình 
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.

A. 
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C. 
[image: image38.wmf]AaBbCcAaBbCc

´


D. 
[image: image39.wmf]AaBbCcAaBbcc

´


Câu 28. Ở người, bệnh mù màu do đột biến lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X gây nên 
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, gen trội M tương ứng quy định mắt thường. Một cặp vợ chồng sinh được một con trai bình thường và một con gái mù màu. Kiểu gen của cặp vợ chồng này là:

A. 
[image: image41.wmf].
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C. 
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Câu 29. Nghiên cứu sự thay đổi thành phần kiểu gen ở một quần thể qua 5 thế hệ liên tiếp thu được kết quả:
	Thành phần kiểu gen
	Thế hệ 
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	Thế hệ 
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Nhân tố gây nên sự thay đổi cấu trức di truyền của quần thể ở thế hệ là:

A. Các yếu tố ngẫu nhiên.

B. Giao phối không ngẫu nhiên.


C. Giao phối ngẫu nhiên.

D. Đột biến.
Câu 30. Cho chuỗi thức ăn sau: Cà rốt 
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 thỏ 
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 Cáo. Biết rằng năng lượng tích lũy trong cây cà rốt 
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. Sinh vật bậc 2 trong chuỗi thức ăn trên có hiệu suất sinh thái bằng:

A. 1,25%.
B. 6,5%.
C. 10%.
D. 4%.
Câu 31. Quan sát hình 37.2 dưới đây em hãy cho biết, phát biểu nào sai khi nói về cấu trúc tuổi của quần thể cá?
[image: image58.png]Tilg % danh bit

50
40 A

30

20 3 -
104—| S
LR 3 4 5 6 7 T8 T9 T10

Til§ % danh biit Tubi (nam)
50
0B
30
20
10

%7 5 T, o
4 5 '8 7 V8 19 T

: * Tudi ( nam)

Til§ % déanh bit
50
40
30
20

9 10 |
“Tudi (nim)





Cấu trúc tuổi của quần thể cá ở 3 mức độ đánh bắt khác nhau

A. Biểu đồ (A) thể hiện quần thể bị đánh bắt quá mức.


B. Biểu đồ (B) thể hiện quần thể bị đánh bắt ở mức độ vừa phải.


C. Biểu đồ (C) thể hiện quần thể bị đánh bắt ít.


D. Quần thể ở biểu đồ (C) đang có tốc độ tăng trường kích thước quần thể nhanh nhất.
Câu 32. Nguyên nhân dẫn tới sự phân tầng trong quần xã là:

A. do sự phân bố các nhân tố sinh thái không giống nhau, đồng thời mỗi loài thích nghi với các điều kiện sống khác nhau.


B. để tăng khả năng sử dụng nguồn sống, do các loài có nhu cầu ánh sáng khác nhau.


C. để tiết kiệm diện tích, do các loài có nhu cầu nhiệt độ khác nhau và tăng không gian phân bố của các cá thể sinh vật.


D. để giảm sự cạnh tranh nguồn sống, tiết kiệm diện tích và tạo ra sự giao thoa ổ sinh thái giữa các quần thể sinh vật.
Câu 33. Ở người bệnh mù màu do gen lặn nằm trên NST X tại vùng không tương đồng với NST Y gây ra. Giả sử trong một quần thể, người ta thống kê được số liệu như sau: 952 phụ nữ có kiểu gen 
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. Tần số alen gây bệnh (Xây dựng) trong quần thể trên là bao nhiêu?

A. 0,081.
B. 0,102.
C. 0,162.
D. 0,008.
Câu 34. Một gen mạch kép thẳng của sinh vật nhân sơ có chiều dài. Trên mạch 1 của gen có 
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 nuclêôtit. Gen này thực hiện tự sao một số lần sau khi kết thúc đã tạo ra tất cả 64 chuỗi pôlinuclêôtit. Số nuclêôtit từng loại mà môi trường nội bào cung cấp cho quá trình nhân đôi của gen nói trên là:

A. 
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C. 
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D. 
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Câu 35. Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ, alen a quy định hoa vàng, 
[image: image70.wmf]1
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 quy định hoa trắng. Biết rằng alen A trội hoàn toàn so với alen a và 
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, alen a trội hoàn toàn so với alen 
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. Cho một cây hoa đỏ giao phấn với một cây hoa vàng thu được 
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. Theo lý thuyết, tỉ lệ kiểu hình thu được ở 
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 có thể là một trong mấy trường hợp sau đây?
(1) 100% đỏ.

(2) 75% đỏ : 25% vàng.

(3) 50% đỏ : 50% vàng.

(4) 50% đỏ : 50% vàng.

(5) 50% đỏ : 25% vàng : 25% trắng.

A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Câu 36. Ở một loài thực vật, có ba dòng thuần chủng khác nhau về màu hoa: hoa đỏ, hoa vàng và hoa trắng. Cho các dòng khác nhau lai với nhau, kết quả thu được như sau:
	P thuần chủng
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 tự thụ phấn)

	Đỏ 
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 Vàng
	100% đỏ
	74 đỏ : 24 vàng

	Đỏ 
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 Trắng
	100% đỏ
	146 đỏ : 48 vàng : 65 trắng

	Vàng 
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 Trắng
	100% vàng
	63 vàng : 20 trắng


Kiểu gen của các dòng thuần chủng hoa đỏ, hoa vàng, hoa trắng lần lượt là:

A. aaBB, Aabb và aabb.

B. AABB, AAbb và aaB.


C. AABB, AAbb và aabb.
D. AABB, aaBB và aabb.
Câu 37. Ở một sinh vật nhân sơ. Khi nghiên cứu một gen thấy mạch 1 của gen có số nuclêôtit Ađênin
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. Mạch 2 của gen có số nuclêôtit Guanin 
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. Biết mạch 2 của gen là mạch mã gốc. Gen phiên mã tổng hợp một phân tử mARN có mã kết thúc là UGA, sau đó tiến hành dịch mã tổng hợp 1 chuỗi pôlipeptit. Số nuclêôtit mỗi loại trong các bộ ba đối mã của ARN vận chuyển tham gia dịch mã là:

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 38. Ở một loài thực vật, cho cây hoa đỏ thuần chủng lai với cây hoa trắng thuần chủng thu được 
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 toàn cây hoa đỏ. Cho 
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 tự thụ phấn được 
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 có 56,25% cây hoa đỏ : 37,5% cây hoa hồng : 6,25% cây hoa trắng. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Đời 
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 có 9 kiểu gen, trong đó có 4 kiểu gen quy định hoa hồng.

II. Cho 2 cây hoa hồng giao phấn với nhau, đời con có thể có tỉ lệ 1 đỏ : 2 hồng : 1 trắng.

III. Cho 1 cây hoa đỏ tự thụ phấn, đời con có thể có tỉ lệ kiểu hình 1 đỏ : 3 hồng.

IV. Lấy ngẫu nhiên 1 cây hoa hồng ở 
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, xác suất thu được cây thuần chủng là 1/3.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 39. Một quần thể thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) có 2 kiểu hình, trong đó cây hoa trắng chiếm 40%. Qua 2 thế hệ ngẫu phối, ở 
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 có tỉ lệ kiểu hình 16 cây hoa đỏ : 9 cây hoa trắng. Biết quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Tần số của alen A lớn hơn tần số của alen a.

II. Ở thế hệ P, cá thể thuần chủng chiếm tỉ lệ 60%.

III. Giả sử các cá thể P tự thụ phấn được, sau đó tự thụ phấn được 
[image: image95.wmf]2

F

. Ở 
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, cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ 9/20.

IV. Nếu các cá thể 
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 tự thụ phấn thu được 
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; Các cá thể 
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 tự thụ phấn thu được 
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. Tỉ lệ kiểu hình ở 
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 sẽ là 23 cây hoa đỏ : 27 cây hoa trắng.

A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
Câu 40. Sơ đồ phả hệ sau đây mô tả hai bệnh di truyền phân li độc lập với nhau.
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Biết không xảy ra đột biến ở tất cả những người trong phả hệ. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Có 4 người chưa biết được chính xác kiểu gen.

II. Người số 2 và người số 9 chắc chắn có kiểu gen giống nhau.

III. Xác suất sinh con không bị bệnh của cặp vợ chồng só 8 – 9 là 2/3.

IV. Cặp vợ chồng số 8 – 9 sinh con bị bệnh H với xác suất cao hơn sinh con bị bệnh G.

A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
Đáp án

	1-D
	2-A
	3-B
	4-A
	5-B
	6-A
	7-B
	8-A
	9-A
	10-B

	11-B
	12-A
	13-A
	14-A
	15-B
	16-A
	17-D
	18-B
	19-B
	20-B

	21-A
	22-D
	23-C
	24-D
	25-C
	26-A
	27-C
	28-A
	29-A
	30-B

	31-D
	32-A
	33-B
	34-A
	35-D
	36-C
	37-D
	38-C
	39-C
	40-B


LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án D
Nhóm vi khuẩn có khả năng chuyển hóa 
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 là vi khuẩn phản nitrat hóa.
Một số nguồn Nitơ và quá trình chuyển hóa Nitơ trong đất
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Câu 2: Đáp án A
Câu 3: Đáp án B
Quá trình nhân đôi ADN của sinh vật nhân sơ
Nếu chỉ xét trên một mạch nhân đôi thì trong hai mạch mới được tổng hợp, một mạch được tổng hợp liên tục, một mạch được tổng hợp gián đoạn. Nhưng khi xét trên 1 đơn vị nhân đôi (hay nói cách khác là xét trên toàn bộ phân tử ADN) thì cả hai mạch mới đều được tổng hợp một cách gián đoạn).

Phương án C không đúng vì cả hai mạch đều được tổng hợp theo chiều 5’ đến 3’.
Câu 4: Đáp án A
Plasmid là những phân tử ADN, vòng, sợi kép, tự tái bản, được duy trì trong vi khuẩn như các thực thể độc lập ngoài nhiễm sắc thể.
· Một số plasmid mang thông tin về việc di chuyển chính nó từ tế bào này sang tế bào khác (F plasmid), một số khác mã hóa khả năng kháng lại kháng sinh (R plasmid), một số khác mang các gen đặc biệt để sử dụng các chất chuyển hóa bất thường (plasmid phân hủy).

· Để được dùng làm vectơ plasmid cần phải có:

· Vùng nhân dòng đa vị chứa các điểm cắt cho các endonucleaza giới hạn, dùng để chèn các ADN nhân dòng.

· Plasmid chứa gen để chọn (như gen kháng ampicillin,…).

· Điểm khởi động sao chép hoạt động trong E. coli.
Câu 5: Đáp án B
Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản và vùng xếp cuộn có đường kính lần lượt là 11 nm và 300 nm.
Câu 6: Đáp án A
Bệnh do gen trội trên nhiễm sắc thể X ở người gây ra có đặc điểm di truyền là bố mắc bệnh thì tất cả các con gái đều mắc bệnh.
Câu 7: Đáp án B
Để kiểm chứng lại giả thuyết của mình, Menđen đã dùng phép lai phân tích.
Câu 8: Đáp án A
Quy luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng biến dị tổ hợp vô cùng phong phú ở loài giao phối.
Câu 9: Đáp án A
- 
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 nằm giữa AC.

- 
[image: image107.wmf]BCBD20CDB
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 nằm giữa CD.
Thứ tự đúng là DABC.
Câu 10: Đáp án B
Ta thấy các nhiễm sắc thể ở trạng thái đơn và đang trong quá trình phân li về hai cực của tế bào, chứng tỏ tế bào này đang ở kì sau của quá trình nguyên phân. Ở kì sau này ta thấy có 8 nhiễm sắc thể đơn, nên các kì trước đó có tế bào có 4 nhiễm sắc thể kép. Do vậy trước khi nhân đôi để có 4 nhiễm sắc thể kép này, tế bào phải có 4 nhiễm sắc thể đơn.
Câu 11: Đáp án B
Áp dụng công thức: - 
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 Quần thể đạt cân bằng di truyền.
· Xét A ta có: 
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 quần thể chưa cân bằng.

· Xét B ta có: 
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 quần thể cân bằng.

· Xét tương tự với C, D đều chưa cân bằng.
Câu 12: Đáp án A
A đúng vì, tạo cừu Đôli là phương pháp tạo giống bằng công nghệ tế bào.
B, C, D là những thành tựu của phương pháp gây đột biến.
Câu 13: Đáp án A
A đúng vì, đối với quần thể có kích thước nhỏ thì yếu tố ngẫu nhiên dễ làm biến đổi tần số alen của quần thể và ngược lại.
B sai vì yếu tố ngẫu nhiên làm giảm sự đa dạng di truyền của quần thể sinh vật.

C sai vì yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen một cách vô hướng.

D sai vì yếu tố ngẫu nhiên đào thải cả alen có lợi và alen có hại của quần thể.
Câu 14: Đáp án A
Nguyên lý cơ bản của sự tiến hóa bằng cách lựa chọn tự nhiên như được định nghĩa bởi Đác-uyn:
· Nhiều hơn các cá thể được sinh ra trong mỗi thế hệ thì có thể sống sót.

· Biến thể kiểu hình tồn tại giữa các cá nhân và biến thể là theo di truyền.

· Những cá thể có những đặc điểm di truyền thích nghi với môi trường thì khả năng sống sót sẽ cao hơn.

· Khi cách ly sinh sản xảy ra, loài mới sẽ hình thành.

Thuyết tiến hóa Đác-uyn khắc phục được nhiều hạn chế của Lacmac khi giải thích sự hình thành đặc điểm thích nghi.
Câu 15: Đáp án B
A sai vì cỏ có nhiều loại cỏ.
B đúng vì đây là quần thể.

C sai, vì đây có thể là cá trê ta hoặc là cá trê lai.

D sai vì cây gồm nhiều loài cây khác nhau.
Câu 16: Đáp án A
Bậc dinh dưỡng cấp 1 chính là sinh vật sản xuất.
Câu 17: Đáp án D
Các phát biểu 1, 3 đúng.
2 sai vì pha khử 
[image: image111.wmf]2
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 nhờ ATP, NADPH là pha tối.

4 sai vì pha sáng chỉ diễn ra khi có ánh sáng, còn pha tối diễn ra ở cả ngày lẫn đêm.
Câu 18: Đáp án B
Máu vận chuyển trong hệ tuần hoàn chỉ theo một chiều là do trong hệ mạch (động mạch và tĩnh mạch) có các van cho máu chảy theo một chiều.
Câu 19: Đáp án B
Yếu tố không tham gia vào quá trình phiên mã ở sinh vật nhân sơ: Enzim tạo mồi và DNA pôlimeraza.
Câu 20: Đáp án B
Trật tự đúng là:
2- Hạt bé của ri bô xôm gắn với mARN tại mã mở đầu.

5- Phức hợp 
[image: image112.wmf][
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 đi vào vị trí mã mở đầu.

4- Hạt lớn của ribôxôm gắn với hạt bé.

9- Phức hợp 
[image: image113.wmf][
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aatARN
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 đi vào ribôxôm.
1- Sự hình thành liên kết peptit giữa axitamin mở đầu với axitamin thứ nhất.

3- tARN có anticodon là 3’UAX5’ rời khỏi ribôxôm.

6- Phức hợp 
[image: image114.wmf][
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 đi vào ribôxôm.

8- Hình thành liên kết peptit giữa 
[image: image115.wmf]1
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 và 
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7- Hạt lớn và hạt bé của ribôxôm tách nhau ra.

Câu 21: Đáp án A
Ta có:
+ 
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Số loại tinh trùng tối đa: 
[image: image119.wmf]4k4416.
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Câu 22: Đáp án D
Hình vẽ mô tả cơ chế phát sinh dạng đột biến mất đoạn giữa nhiễm sắc thể.
Câu 23: Đáp án C
Bằng chứng hóa thạch cho biết loài nào xuất hiện trước loài nào xuất hiện sau.
Câu 24: Đáp án D
Qua mỗi bậc dinh dưỡng, năng lượng lại bị thất thoát, vì vậy nhóm sinh vật có năng lượng cao nhất là sinh vật đầu bảng.
Câu 25: Đáp án C
Tỉ lệ các loại nuclêôtit là: 
[image: image120.wmf]A:U:X0,2:0,3:0,5.
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Bộ 3 có chứa 2 nu loại A, vị trí còn lại có thể là U hoặc X với tỉ lệ là 
[image: image121.wmf]0,30,50,8.
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Số cách sắp xếp vị trí 2 nu loại A trong bộ ba là 
[image: image122.wmf]2
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Vậy, tỉ lệ bộ ba có 2 nu loại A là 
[image: image123.wmf]22
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Câu 26: Đáp án A
Ta có: 
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 Số cặp AT tăng 
[image: image126.wmf]Þ

 Nhiệt độ nóng chảy giảm 
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 Trình tự sắp xếp các loài sinh vật là đúng nhất liên quan đến tỉ lệ các loại 
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 /tổng nuclêôtit của các loài sinh vật nói trên theo thứ tự tăng dần: 
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Câu 27: Đáp án C
Kiểu hình 
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Vậy 
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Câu 28: Đáp án A
Cặp vợ chồng, sinh 1 con trai bình thường: 
[image: image135.wmf]M
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 và 1 con gái mù màu 
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 Kiểu gen của cặp vợ chồng là 
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Câu 29: Đáp án A
Tần số tương đối của các alen tương ứng với các thế hệ trên là:
	Thành phần kiểu gen
	Thế hệ 
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	Thế hệ 
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	Thế hệ 
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	Thế hệ 
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	Thế hệ 
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	0,8 : 0,2
	0,8 : 0,2
	0,4 ; 0,6
	0,4 ; 0,6
	0,4 ; 0,6


Qua đó ta thấy tần số alen của quần thể thay đổi đột ngột từ 
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 sang 
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. Điều đó chứng tỏ quần thể đang chịu sự tác động của các yếu tố ngẫu nhiên. Vì các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen không theo 1 chiều hướng nhất định.

Muốn biết quần thể đang chịu sự tác động của nhân tố nào thì đầu tiên ta phải xác định tần số alen của quần thể qua các thế hệ nghiên cứu.
Câu 30: Đáp án B
- Cà rốt (bậc dinh dưỡng bậc 1) 
[image: image150.wmf]®

 thỏ (bậc dinh dưỡng bậc 2) 
[image: image151.wmf]®

 cáo (bậc dinh dưỡng bậc 3).
- Sinh vật bậc 2 trong chuỗi thức ăn trên là thỏ 
[image: image152.wmf]®

 Hiệu suất sinh thái của thỏ là:


[image: image153.wmf]5
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Câu 31: Đáp án D
A đúng, vì tỉ lệ cá có tuổi trung bình và tuổi lớn đã bị đánh bắt hết.
B đúng, vì tỉ lệ cá có tuổi trung bình còn nhiều.

C đúng, vì tỉ lệ cá có tuổi trung bình và tuổi lớn vẫn còn nhiều nên tỉ lệ đánh bắt ít.

D sai, vì tỉ lệ cá có tuổi trung bình và già chiếm tỉ lệ lớn 
[image: image154.wmf]®

 không thể đang có tốc độ kích thước quần thể tăng nhanh nhất được.
Câu 32: Đáp án A
Nguyên nhân dẫn tới sự phân tầng trong quần xã là do sự phân bố các nhân tố sinh thái không giống nhau, đồng thời mỗi loài thích nghi với các điều kiện sống khác nhau.
Đáp án D chưa đúng. Đó là khi mà mật độ cá thể trong quần xã tăng lên quá cao mới xảy ra sự cạnh tranh, thông thường các loài đều tìm tới môi trường thích hợp với mình nhất và do môi trường cung không đồng nhất.
Câu 33: Đáp án B
Bên nam: Tần số alen bằng luôn tần số k gen trên 
[image: image155.wmf](
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Bên nữ: Tần số alen tính như trên NST thường: 
[image: image156.wmf](
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Tần số alen D ở 2 giới là: 
[image: image157.wmf]12
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Tần số alen trong quần thể là: 
[image: image158.wmf]10,9080,102.
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Câu 34: Đáp án A
Nhắc lại: k là số lần nhân đôi của gen

[image: image159.wmf](
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* Tính số nuclêôtit loại A và G của gen

Ta có: 
[image: image160.wmf]N2L
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Mà: 
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Do đó: 
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* Tính số lần nhân đôi của gen (k)

Nhận xét: 64 chuỗi pôlinuclêôtit = 32 gen

Ta có: 1 gen nhân đôi k lần tạo 
[image: image163.wmf]k
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* Tính số nuclêôtit môi trường cung cấp
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Câu 35: Đáp án D
Cây đỏ có các kiểu gen: 
[image: image166.wmf]1
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Cây vàng có các kiểu gen: 
[image: image167.wmf]1
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Có các phép lai sau:
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 (1) đúng.
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 đỏ : 50% vàng 
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 (2) đúng.


[image: image172.wmf]11
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 đỏ : 25% vàng : 25% trắng
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 (5) đúng.
Câu 36: Đáp án C
Phép lai 2:
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: 56,37% đỏ : 18,53% vàng : 25,09% trắng 
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56,25% : 18,75% : 25%.
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 9 đỏ : 3 vàng : 4 trắng.
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 có 16 tổ hợp lai
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 cho 4 tổ hợp giao tử
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: AaBb
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: 9A-B- : 3A-bb : 3aaB- : 1aabb


[image: image182.wmf]®

A-B- = đỏ;


A-bb = vàng; 

aaB- = aabb = trắng.

Tính trạng do 2 gen tương tác bổ sung kiểu 9 : 3 : 4 theo quy định.

Vậy kiểu gen 
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Phép lai 1:
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: 3 đỏ : 1 vàng 
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 3A-B- : 1A-bb
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Phép lai 3:
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: 3 vàng : 1 trắng 
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 3A-bb : 1aabb
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Câu 37: Đáp án D
Chỉ xét vùng mã hóa của gen và mARN ở sinh vật nhân sơ, không chứa đoạn intron thì khi đó 
[image: image192.wmf](
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Ta có:

Số nuclêôtit từng loại trên mạch 2 (mạch gốc của gen)
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 Số nuclêôtit từng loại của mARN (tính từ bộ ba mã mở đầu đến bộ ba mã kết thúc)
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[image: image196.wmf]Þ

 Số nuclêôtit từng loại của trên vùng mã hóa mARN (không tính mã kết thúc)
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[image: image198.wmf]Þ

 Số nuclêôtit mỗi loại trong các bộ ba đối mã của mARN vận chuyển tham gia dịch mã là:
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Câu 38: Đáp án C
Có 3 phát biểu đúng đó là (I), (II), và (IV).
- 
[image: image200.wmf]2

F

 có tỉ lệ 9 đỏ : 6 hồng : 1 trắng 
[image: image201.wmf]®

 tính trạng di truyền theo quy luật tương tác bổ sung.

Quy ước:

A-B- quy định hoa đỏ; A-bb hoặc aaB- quy định hoa hồng; aabb quy định hoa trắng.

Vì 
[image: image202.wmf]2
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 có tỉ lệ 9:6:1 
[image: image203.wmf]2

F

®

có 9 kiểu gen, trong đó có 4 kiểu gen quy định hoa đỏ, 4 kiểu gen quy định hoa hồng, 1 kiểu gen quy định hoa trắng 
[image: image204.wmf]®

 (I) đúng.

- Nếu cây hoa hồng đem lai là 
[image: image205.wmf]AabbaaBb

´

 cho đời con có tỉ lệ 1 đỏ : 2 hồng : 1 trắng 
[image: image206.wmf]®

 (II) đúng.

(III) sai. Vì cây hoa đỏ có thể có kiểu gen AABB hoặc AaBB hoặc AaBb. Một trong 4 cây này tự thụ phấn thì đời con chỉ có thể có tỉ lệ kiểu hình là:

AABB tự thụ phấn sinh ra đời con có 100% cây hoa đỏ.

AABb tự thụ phấn sinh ra đời con có tỉ lệ 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa hồng.

AaBB tự thụ phấn sinh ra đời con có tỉ lệ 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa hồng.

AaBb tự thụ phấn sinh ra đời con có tỉ lệ 9 cây hoa đỏ : 6 cây hoa hồng : 1 cây hoa trắng.

- Cây hoa hồng 
[image: image207.wmf]2

F

 gồm có các kiểu gen 1Aabb, 2Aabb, 1aaBB, 2aaBb 
[image: image208.wmf]®

cây thuần chủng chiếm tỉ lệ 
[image: image209.wmf](
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(IV) đúng.
Câu 39: Đáp án C
- Vì quần thể ngẫu phối nên 
[image: image210.wmf]2

F

 đạt cân bằng di truyền 
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 tần số 
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 I sai.
- Tần số 
[image: image213.wmf]a0,6
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. Mà ở P có 40% cây aa 
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 cây Aa có tỉ lệ 
[image: image215.wmf](
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[image: image216.wmf]®

Tỉ lệ kiểu gen ở P là 0,2AA : 0,4Aa : 0,4aa 
[image: image217.wmf]®

 cá thể thuần chủng chiếm 60% 
[image: image218.wmf]®

 II đúng.

- Nếu P tự thụ phấn thì ở 
[image: image219.wmf]2
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, cây hoa trắng (aa) chiếm tỉ lệ 
[image: image220.wmf]0,40,1
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[image: image221.wmf]®
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, cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ 
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 III đúng.

- Vì 
[image: image224.wmf]2

F

 cân bằng di truyền và có tần số 
[image: image225.wmf]a0,6
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 nên tỉ lệ kiểu gen của 
[image: image226.wmf]2
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 là 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa.
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image228.wmf]2
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 tự thụ phần thì đến 
[image: image229.wmf]4
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 có tỉ lệ kiểu gen 
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[image: image231.wmf]®

Ở 
[image: image232.wmf]4

F

 cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ 
[image: image233.wmf]127/5023/50
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 tỉ lệ kiểu hình là 23 đỏ : 27 trắng 
[image: image234.wmf]®

 IV đúng.
Câu 40: Đáp án B
2 phát biểu đúng, đó là I và II.
- Bệnh H do gen lặn quy định và không liên kết giới tính. Vì cặp 1 – 2 không bị bệnh H nhưng sinh con gái số 7 bị bệnh H 
[image: image235.wmf]®

 A quy định không bị bệnh H, a quy định bị bệnh H.

- Vì cặp 1 – 2 không bị bệnh G nhưng sinh con số 8 bị bệnh G nên bệnh G do gen lặn quy định. Mặt khác, người bố số 4 không bị bệnh G nhưng lại sinh con gái số 10 bị bệnh G 
[image: image236.wmf]®

 bệnh G không liên kết giới tính.

Quy ước: B quy định không bị bệnh G; b quy định bệnh G.

- Biết được kiểu gen của 6 người, đó là: số 1 (AaBb), 2 (AaBb), 4 (aaBb), 9 (AaBb), 10 (Aabb) 
[image: image237.wmf]®

 có 4 người chưa biết được kiểu gen đó là 5, 6, 7, 8 
[image: image238.wmf]®

 I đúng.

- Người số 2 và người số 9 đều có kiểu gen AaBb 
[image: image239.wmf]®

 I đúng.

- Người số 8 có kiểu gen (1/3AAbb; 2/3Aabb); người số 9 có kiểu gen AaBb 
[image: image240.wmf]®

 xác suất sinh con không bị bệnh của cặp 8 – 9 là 
[image: image241.wmf](
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 III sai.

- Cặp 8 – 9 sinh con bị bệnh H với xác suất 
[image: image242.wmf]2/31/41/6
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. Sinh con bị bệnh G với xác suất 
[image: image243.wmf]1/2

=®

IV sai.
	
	Trang 1


	
	Trang 5



_1673614361.unknown

_1673617900.unknown

_1673619527.unknown

_1673620016.unknown

_1673620105.unknown

_1673620172.unknown

_1673620263.unknown

_1673620392.unknown

_1673620547.unknown

_1673620548.unknown

_1673620419.unknown

_1673620546.unknown

_1673620364.unknown

_1673620378.unknown

_1673620309.unknown

_1673620185.unknown

_1673620208.unknown

_1673620177.unknown

_1673620142.unknown

_1673620168.unknown

_1673620112.unknown

_1673620071.unknown

_1673620080.unknown

_1673620089.unknown

_1673620077.unknown

_1673620047.unknown

_1673620053.unknown

_1673620035.unknown

_1673619789.unknown

_1673619917.unknown

_1673619951.unknown

_1673620001.unknown

_1673620010.unknown

_1673619955.unknown

_1673619995.unknown

_1673619940.unknown

_1673619840.unknown

_1673619914.unknown

_1673619800.unknown

_1673619616.unknown

_1673619656.unknown

_1673619770.unknown

_1673619638.unknown

_1673619586.unknown

_1673619593.unknown

_1673619573.unknown

_1673618513.unknown

_1673619145.unknown

_1673619373.unknown

_1673619483.unknown

_1673619490.unknown

_1673619384.unknown

_1673619440.unknown

_1673619378.unknown

_1673619230.unknown

_1673619315.unknown

_1673619176.unknown

_1673619067.unknown

_1673619117.unknown

_1673618608.unknown

_1673618745.unknown

_1673619009.unknown

_1673619038.unknown

_1673618842.unknown

_1673618867.unknown

_1673618960.unknown

_1673618798.unknown

_1673618670.unknown

_1673618689.unknown

_1673618571.unknown

_1673618582.unknown

_1673618538.unknown

_1673618556.unknown

_1673618293.unknown

_1673618374.unknown

_1673618418.unknown

_1673618499.unknown

_1673618395.unknown

_1673618347.unknown

_1673618359.unknown

_1673618317.unknown

_1673618121.unknown

_1673618210.unknown

_1673618211.unknown

_1673618209.unknown

_1673617912.unknown

_1673617993.unknown

_1673617904.unknown

_1673616415.unknown

_1673617362.unknown

_1673617649.unknown

_1673617774.unknown

_1673617846.unknown

_1673617896.unknown

_1673617780.unknown

_1673617669.unknown

_1673617679.unknown

_1673617653.unknown

_1673617567.unknown

_1673617594.unknown

_1673617604.unknown

_1673617578.unknown

_1673617380.unknown

_1673617534.unknown

_1673617372.unknown

_1673617120.unknown

_1673617274.unknown

_1673617352.unknown

_1673617358.unknown

_1673617340.unknown

_1673617252.unknown

_1673617262.unknown

_1673617238.unknown

_1673616622.unknown

_1673617078.unknown

_1673617090.unknown

_1673616918.unknown

_1673616569.unknown

_1673616601.unknown

_1673616435.unknown

_1673614939.unknown

_1673615281.unknown

_1673615359.unknown

_1673615749.unknown

_1673615755.unknown

_1673615364.unknown

_1673615302.unknown

_1673615346.unknown

_1673615350.unknown

_1673615285.unknown

_1673615121.unknown

_1673615136.unknown

_1673615208.unknown

_1673615131.unknown

_1673615093.unknown

_1673615110.unknown

_1673614949.unknown

_1673614719.unknown

_1673614887.unknown

_1673614904.unknown

_1673614926.unknown

_1673614895.unknown

_1673614870.unknown

_1673614878.unknown

_1673614732.unknown

_1673614520.unknown

_1673614714.unknown

_1673614716.unknown

_1673614541.unknown

_1673614523.unknown

_1673614535.unknown

_1673614387.unknown

_1673614514.unknown

_1673614373.unknown

_1673613236.unknown

_1673613755.unknown

_1673614177.unknown

_1673614222.unknown

_1673614325.unknown

_1673614338.unknown

_1673614317.unknown

_1673614196.unknown

_1673614209.unknown

_1673614186.unknown

_1673613758.unknown

_1673613790.unknown

_1673613804.unknown

_1673613770.unknown

_1673613448.unknown

_1673613572.unknown

_1673613654.unknown

_1673613655.unknown

_1673613653.unknown

_1673613576.unknown

_1673613595.unknown

_1673613559.unknown

_1673613567.unknown

_1673613468.unknown

_1673613458.unknown

_1673613326.unknown

_1673613413.unknown

_1673613439.unknown

_1673613337.unknown

_1673613288.unknown

_1673613315.unknown

_1673613268.unknown

_1673611906.unknown

_1673612930.unknown

_1673613165.unknown

_1673613220.unknown

_1673613230.unknown

_1673613202.unknown

_1673613148.unknown

_1673612042.unknown

_1673612613.unknown

_1673612626.unknown

_1673612599.unknown

_1673612579.unknown

_1673612584.unknown

_1673612047.unknown

_1673612022.unknown

_1673612034.unknown

_1673611910.unknown

_1673611667.unknown

_1673611764.unknown

_1673611899.unknown

_1673611903.unknown

_1673611773.unknown

_1673611728.unknown

_1673611751.unknown

_1673611673.unknown

_1673611594.unknown

_1673611653.unknown

_1673611663.unknown

_1673611617.unknown

_1673611570.unknown

_1673611583.unknown

_1673611565.unknown

